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CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định chi tiết về đối tượng được cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, kiểm soát xuất nhập cảnh và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; việc xét duyệt nhân sự để cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC và việc cấp chứng nhận tạm trú đối với doanh nhân nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong sử dụng và quản lý thẻ ABTC.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nhân Việt Nam; doanh nhân nước ngoài; 
2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến việc cấp, sử dụng, quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế  này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thẻ đi lại doanh nhân APEC được gọi tắt là thẻ ABTC, là một loại thị thực do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc khối APEC tham gia Chương trình.
2. Doanh nhân Việt Nam là những người có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam và đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhiệm vụ đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc khối APEC.
	3. Doanh nhân nước ngoài là những người mang quốc tịch nước ngoài có thẻ ABTC nhập cảnh Việt Nam để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại Việt Nam.
	4. Thẻ ABTC cứng là một dạng thẻ có kích thước hình chữ nhật, được in trên chất liệu đặc biệt theo công nghệ chung của khối APEC và đáp ứng tiêu chuẩn ICAO.
	5. Thẻ ABTC điện tử là một dạng thẻ được cấp trên giao diện điện tử thông qua ứng dụng ABTC trên thiết bị thông minh có kết nối mạng. 
	Điều 4. Hình thức thẻ ABTC
1. Thẻ ABTC có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử. Thẻ ABTC cứng và thẻ ABTC điện tử có giá trị pháp lý như nhau.
2. Doanh nhân Việt Nam có quyền lựa chọn cấp thẻ ABTC cứng hoặc thẻ ABTC điện tử.
Điều 5. Nội dung trên thẻ ABTC
Thẻ ABTC bao gồm các nội dung: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, số hộ chiếu, thông tin các nền kinh tế thành viên APEC đồng ý cho nhập cảnh và dòng ICAO. 
Điều 6. Giá trị thẻ ABTC
1. Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 05 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Khi thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ vẫn có nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị cấp thẻ mới.
2. Thẻ ABTC có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh vào các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ ABTC có tên trên thẻ khi người mang thẻ xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ. Mỗi lần nhập cảnh, người mang thẻ ABTC được các nước và vùng lãnh thổ thành viên cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định của các nước hoặc vùng lãnh thổ đó.
	3. Thẻ ABTC đã bị hủy giá trị sử dụng sẽ không được khôi phục. Nếu doanh nhân Việt Nam có nhu cầu tiếp tục sử dụng thẻ ABTC thì phải làm thủ tục đề nghị cấp thẻ mới.
Điều 7. Trách nhiệm sử dụng thẻ ABTC
1. Doanh nhân Việt Nam được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trong thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.
2. Doanh nhân Việt Nam mang thẻ ABTC phải xuất trình thẻ khi xuất cảnh, nhập cảnh tại sân bay của các nền kinh tế thành viên.
3. Doanh nhân Việt Nam được cấp thẻ ABTC phải tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nhân tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.
4. Doanh nhân được cấp thẻ ABTC vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị cơ quan có thẩm quyền Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Hộ chiếu ghi trên thẻ ABTC phải phù hợp với hộ chiếu đang sử dụng. Khi doanh nhân được cấp đổi hộ chiếu mới hoặc có thay đổi về thông tin nhân thân phải xin cấp lại thẻ ABTC để thông tin trên thẻ phù hợp với hộ chiếu hiện hành.
Điều 8. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với doanh nhân mang thẻ ABTC
1. Doanh nhân Việt Nam và doanh nhân nước ngoài mang thẻ ABTC có trách nhiệm xuất trình thẻ ABTC và hộ chiếu cho người làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh khi xuất cảnh, nhập cảnh tại sân bay của các nền kinh tế thành viên.
	2. Doanh nhân mang thẻ ABTC sẽ được ưu tiên làm thủ tục xuất nhập cảnh tại khu vực dành riêng ở sân bay của các nền kinh tế thành viên.
Điều 9. Cấp chứng nhận tạm trú cho doanh nhân nước ngoài có thẻ ABTC
1. Doanh nhân nước ngoài sử dụng thẻ ABTC nhập cảnh Việt Nam được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế cấp chứng nhận tạm trú 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh và trước thời hạn của hộ chiếu 01 tháng.
	2. Trường hợp thẻ ABTC còn thời hạn dưới 90 ngày thì cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của thẻ.
	3. Trường hợp doanh nhân bị mất hộ chiếu và được cấp hộ chiếu mới thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn chứng nhận tạm trú được cấp tại cửa khẩu hoặc cấp chứng nhận tạm trú để xuất cảnh trong trường hợp đã hết thời hạn tạm trú.  

CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN CẤP THẺ ABTC 
CHO DOANH NHÂN VIỆT NAM

	Điều 10. Trường hợp được xét cấp thẻ ABTC
1. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước:
	a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm;
	b) Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó Giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;
	c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.
	2. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam:
	a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty; Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc công ty;
	b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;
	c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp.
	3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
	4. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC
	a) Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC;
	b) Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC;
	c) Trưởng đại diện, Phó đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC;
	d) Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.
	Điều 11. Điều kiện để được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
1. Doanh nhân đang làm việc thực tế tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
2. Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên APEC.
	3. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC.
	4. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội.
	5. Doanh nhân phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự.
	6. Không thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 36 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
	Điều 12. Thẩm quyền xét cho sử dụng thẻ ABTC
1. Các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 10 Quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nơi công tác đề nghị.
	2. Các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, khoản 2 và điểm b, điểm c khoản 4 Điều 10 của Quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm xét, cho phép sử dụng thẻ.
	Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập nhưng đã được cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước chi phối thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC.
	Đối với doanh nhân đang làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tài chính thì Thủ trưởng Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Tài chính xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC.
	3. Các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoặc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho phép sử dụng thẻ ABTC.
4. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định xét, cấp thẻ ABTC cho những người quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 10.


CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VĂN BẢN CHO PHÉP DOANH NHÂN VIỆT NAM ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ ABTC

	Điều 13. Hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Quy chế này, thực hiện theo Quy chế nội bộ của cơ quan.
	2. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này, hồ sơ gồm:
	a) Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (mẫu ….);
	b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp;
	c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, xác nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế trong 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị được sử dụng thẻ ABTC (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác);
	d) Bản sao công chứng hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp ký kết trực tiếp với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm đề nghị được sử dụng thẻ ABTC, có kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng, tài liệu ký kết, hợp tác đã được thực hiện. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch công chứng sang tiếng Việt.
	đ) Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
	e) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân đã có thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 năm tính đến ngày doanh nhân đề nghị được sử dụng thẻ ABTC.
	g) Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận doanh nhân đã nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp đề nghị cấp thẻ trong thời gian ít nhất 01 năm tính đến ngày đề nghị được sử dụng thẻ. Trường hợp không còn trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không phải nộp văn bản xác nhận.
Điều 14. Trình tự xét cho phép sử dụng thẻ ABTC thực hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Doanh nghiệp gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị được sử dụng thẻ ABTC cho cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển cho các cơ quan chức năng xác minh những thông tin liên quan đến doanh nghiệp và doanh nhân đề nghị được phép sử dụng thẻ ABTC.
	3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan liên quan có văn bản trả lời về kết quả xác minh, nếu không có văn bản trả lời thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về việc này.
	4. Trên cơ sở xác minh của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp đủ điều kiện trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời trong thời hạn 03 ngày làm việc.
	5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do cơ quan chuyên môn trình. 

CHƯƠNG IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THẺ ABTC 
CHO DOANH NHÂN VIỆT NAM TẠI BỘ CÔNG AN 

	Điều 15. Nộp hồ sơ và nhận kết quả
1. Doanh nhân đang ở trong nước nếu đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
	2. Doanh nhân gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an phải đảm bảo các điều kiện sau:
	a) Đăng ký tài khoản điện tử để giao dịch trên môi trường mạng.
	b) Thực hiện chứng thực điện tử giấy tờ, tài liệu kèm theo.
	3. Doanh nhân đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC có thể đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
	4. Người được cấp thẻ ABTC phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
	Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ ABTC
1. Áp dụng đối với các trường hợp doanh nhân đề nghị cấp thẻ lần đầu; cấp lại do thẻ đã hết hạn, cấp lại thẻ lần thứ hai do gần hết giá trị sử dụng theo văn bản cũ của cấp thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC.  
2. Hồ sơ gồm:
a. 01 tờ khai theo mẫu, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ của các ngành kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp;
b. 02 ảnh mới chụp, cỡ 3cm x 4cm, đầu để trần, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, phông nền màu trắng;
c. Văn bản thông báo đề nghị cấp thẻ hoặc văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm quyền.
	3. Trong trường hợp cần thiết, ngoài những giấy tờ nêu trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có quyền đề nghị doanh nhân cung cấp thêm các giấy tờ, tài liệu khác liên quan để xem xét.
Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ ABTC
1. Thẻ ABTC sắp hết giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại thì ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Quy chế này, phải nộp thêm:
a) Nếu doanh nhân giữ nguyên vị trí công tác so với lần cấp thẻ trước đó thì nộp lại thẻ cũ và văn bản xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc. Việc cấp lại này chỉ được thực hiện 01 lần.
b) Nếu doanh nhân thay đổi vị trí công tác so với lần cấp thẻ trước đó thì nộp thẻ cũ và văn bản như quy định tại khoản 2 Điều 16 Quy chế này.
2. Cấp lại thẻ còn giá trị sử dụng trong các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Quy chế này, phải nộp thêm:
a) Bản chụp hộ chiếu mới nếu thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân được cấp hộ chiếu mới. Trường hợp doanh nhân có thẻ ABTC cứng còn giá trị sử dụng thì nộp lại thẻ ABTC cứng đó.
b) Giấy xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an nếu doanh nhân bị mất thẻ ABTC cứng hoặc bị mất tài khoản đăng nhập thẻ ABTC điện tử. Trường hợp khi mất thẻ ABTC cứng hoặc mất tài khoản đăng nhập thẻ ABTC điện tử chưa trình báo thì nộp đơn trình báo theo mẫu về việc bị mất;
c) Thẻ ABTC cứng cũ còn giá trị sử dụng nếu thẻ ABTC cứng đó bị hư hỏng;
d) Văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án các cấp) về việc không còn vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác về tài chính. Trường hợp doanh nhân có thẻ ABTC cứng còn giá trị sử dụng thì nộp lại thẻ ABTC cứng đó.
3. Văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc nếu doanh nhân đề nghị bổ sung tên nền kinh tế thành viên. Trường hợp doanh nhân có thẻ ABTC cứng còn giá trị sử dụng thì nộp lại thẻ ABTC cứng đó.
4. Trong trường hợp cần thiết, ngoài những giấy tờ nêu trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có quyền đề nghị doanh nhân cung cấp thêm các giấy tờ, tài liệu khác liên quan để xem xét.
Điều 18. Thời hạn giải quyết
1. Trường hợp quy định tại Điều 16, khoản 1 Điều 17 Quy chế này, thời hạn giải quyết như sau:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có trách nhiệm trao đổi dữ liệu nhân sự của người đề nghị cấp thẻ với cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC.
b) Trong thời hạn 21 ngày theo quy định chung của khối APEC, các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC xem xét nhân sự của người đề nghị cấp thẻ.
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của tất cả các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC hoặc văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp thẻ ABTC cho người đề nghị.  
2. Trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Quy chế này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị.

CHƯƠNG V
CHƯA ĐƯỢC CẤP THẺ, HỦY THẺ VÀ THÔNG BÁO 
THẺ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI DOANH NHÂN VIỆT NAM

Điều 19. Chưa cấp thẻ ABTC
Doanh nhân Việt Nam chưa được cấp thẻ ABTC nếu thuộc trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Điều 20. Thông báo thẻ không còn giá trị đối với doanh nhân Việt Nam
1. Doanh nhân không còn giữ các chức vụ nêu tại Điều 10 Quy chế này, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nơi doanh nhân làm việc có trách nhiệm thông báo cho Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh để có văn bản trao đổi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an gửi thông báo trong khối APEC về việc thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân không còn giá trị;
2. Giả mạo hồ sơ doanh nhân để được cấp thẻ;
3. Doanh nhân thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
4. Doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính;
5. Doanh nhân có tên trong danh sách thông báo của cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên ghi trong thẻ thông báo thẻ ABTC của doanh nhân đó không còn giá trị. Khi đó thẻ ABTC chỉ còn giá trị nhập xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ còn lại có tên ghi trong thẻ.
Điều 21. Thẩm quyền thông báo thẻ không còn giá trị đối với doanh nhân Việt Nam
	1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an căn cứ quy định của pháp luật, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về việc thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân Việt Nam không còn giá trị;
2. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Quy chế này thì Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh có văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để thực hiện việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về việc thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân đó không còn giá trị;
3. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Đều 20 Quy chế này thì Bộ Tư pháp có văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an biết để thực hiện việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về việc thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân đó không còn giá trị;
4. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Quy chế này thì Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Cơ quan thi hành án các cấp có văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để thực hiện việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về việc thẻ ABTC không còn giá trị;
5. Đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 20 Quy chế này sau khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thông báo thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân Việt Nam không còn giá trị nhập cảnh vào nước hoặc vùng lãnh thổ đó, thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thông báo cho cơ quan, doanh nghiệp nơi doanh nhân đó đang làm việc biết.
Điều 22. Hủy giá trị sử dụng thẻ ABTC còn thời hạn bị mất
1. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện thẻ ABTC hoặc tài khoản thẻ ABTC bị mất thì doanh nhân gửi đơn báo mất (mẫu….) trực tiếp đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để hủy giá trị sử dụng và thông báo cho các nước hoặc vùng lãnh thổ việc hủy giá trị sử dụng thẻ. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng. 
	2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn trình báo mất thẻ ABTC của doanh nhân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có trách nhiệm trao đổi các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC để hủy giá trị sử dụng của thẻ ABTC và gửi thông báo cho doanh nhân biết (mẫu…).

Chương VI
XEM XÉT NHÂN SỰ, THÔNG BÁO THẺ ABTC 
KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ NHẬP CẢNH VIỆT NAM 
ĐỐI VỚI DOANH NHÂN NƯỚC NGOÀI
Điều 23. Xem xét nhân sự của doanh nhân nước ngoài
1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xem xét, trả lời kết quả xét duyệt nhân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin trao đổi của cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về dữ liệu nhân sự của doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên, khi họ đề nghị được cấp thẻ ABTC để nhập cảnh Việt Nam.
Trường hợp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên bổ sung dữ liệu về nhân sự thì thời hạn xem xét, trả lời kết quả xét duyệt nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên cũng không kéo dài quá 21 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin đầu tiên về dữ liệu nhân sự của doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.
2. Không thu lệ phí xét duyệt nhân sự đối với doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC, khi cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ đó đề nghị Việt Nam xem xét để doanh nhân của mình được nhập cảnh Việt Nam bằng thẻ ABTC.
3. Cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên đã cấp thẻ ABTC cho doanh nhân của mình, trong thẻ có ghi tên Việt Nam trong danh sách các nước hoặc vùng lãnh thổ đồng ý cho nhập cảnh, khi doanh nhân mang thẻ ABTC đó nhập cảnh Việt Nam cũng không phải nộp các khoản lệ phí khác liên quan đến thủ tục nhập xuất cảnh và cư trú.
Điều 24. Thẩm quyền xem xét nhân sự đối với doanh nhân nước ngoài
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có thẩm quyền xem xét, trao đổi kết quả xét duyệt với cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC, khi doanh nhân của các nước hoặc vùng lãnh thổ đề nghị được cấp thẻ ABTC để nhập cảnh Việt Nam.
 	Điều 25. Thông báo thẻ ABTC của doanh nhân nước ngoài không còn giá trị nhập cảnh Việt Nam 
1. Thẻ ABTC được cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên cấp cho doanh nhân của mình, trong thẻ có ghi tên Việt Nam trong danh sách các nước hoặc vùng lãnh thổ đồng ý cho nhập cảnh, nếu doanh nhân giả mạo hồ sơ để được cấp thẻ hoặc doanh nhân vi phạm pháp luật Việt Nam đã và đang bị xử lý thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thông báo thẻ ABTC không còn giá trị nhập cảnh Việt Nam.
2. Doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hết thời hạn làm việc tại Việt Nam, không còn nhu cầu đi lại thường xuyên tại Việt Nam. 
Điều 26. Thẩm quyền thông báo thẻ ABTC của doanh nhân nước ngoài không còn giá trị nhập cảnh Việt Nam 
1. Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Quy chế này thì cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án các cấp có trách nhiệm thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên biết về việc thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân đó không còn giá trị nhập cảnh Việt Nam.
2. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 25 Quy chế này thì Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh nơi doanh nhân đó đã làm việc có văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên biết về việc thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân đó không còn giá trị nhập cảnh Việt Nam.
Điều 27. Chưa cho nhập cảnh Việt Nam
Doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC chưa được phía Việt Nam đồng ý cho nhập cảnh Việt Nam bằng thẻ ABTC, nếu thuộc trường hợp chưa được nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công an
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, kết nối dữ liệu về nhân sự người đề nghị cấp thẻ ABTC; cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Thực hiện việc trao đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC gồm những thông tin sau:
a) Dữ liệu nhân sự của doanh nhân Việt Nam đề nghị cấp thẻ ABTC.
b) Doanh nhân Việt Nam đề nghị cấp lại thẻ ABTC. 
c) Doanh nhân Việt Nam và doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC bị thông báo thẻ ABTC không còn giá trị.
d) Kết quả xét duyệt cấp thẻ ABTC cho doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC.
Điều 29. Trách nhiệm của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Phối hợp với Bộ Công an để trao đổi thông tin, tra cứu, thống kê dữ liệu về nhân sự người đề nghị cấp thẻ ABTC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 
	2. Mỗi bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp một mã điện tử để truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
2. Kiểm tra, xét duyệt chặt chẽ doanh nhân đủ điều kiện được sử dụng thẻ ABTC.
Điều 30. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan
1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được sử dụng thẻ ABTC định kỳ hàng năm báo cáo về tình hình sử dụng thẻ ABTC thuộc đơn vị mình, gửi về cơ quan chuyên trách của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31 tháng 12.
	2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC.
	3. Trường hợp cá nhân được cấp thẻ không còn làm việc tại đơn vị, đơn vị có trách nhiệm thu hồi Thẻ, thông báo đến cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng quản lý hoạt động của doanh nhân sử dụng thẻ ABTC nhập cảnh Việt Nam theo đúng mục đích nhập cảnh và phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho doanh nhân theo quy định của pháp luật. 
4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trong việc cung cấp thông tin về nhân sự của doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC, khi họ có yêu cầu phía Việt Nam xem xét nhân sự để được cấp thẻ ABTC.
5. Việc chấp hành định kỳ báo cáo là cơ sở để xem xét việc cho phép sử dụng thẻ ABTC tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp
Thẻ ABTC được cấp trước ngày ………….. còn thời hạn sẽ được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ.
Điều 32. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2022.
Điều 33. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.
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